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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính

 Tổng số lượng 

định mức sau bổ 

sung

1 Máy siêu âm định lượng xơ gan Cái 2

2 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 2

3 Máy đo điện tim Cái 27

4 Bơm tiêm điện Cái 30

5 Máy truyền dịch Cái 30

6 Máy gây mê giúp thở Cái 6

7 Xe tiêm Cái 30

8 Máy đo điện cơ 4 kênh Máy 2

9 Máy rửa ống nội soi Cái 2

10 Xe băng ca bệnh nhân nằm đa năng Cái 45

11 Máy đo độ loãng xương Cái 4

12 Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco Bộ 30

13 Đèn khe khám mắt (kính sinh hiển vi) Cái 7

14 Máy định vị chóp Cái 3

15 Máy nội nha Cái 3

16 Máy phẫu thuật phaco Máy 2

17 Bộ đặt nội khí quản Cái 19

18 Bộ đèn đặt nội khí quản có camera Cái 6

19 Máy đo nồng độ bão hòa oxy (SpO2) trong máu cầm tay Cái 31

20 Máy làm ấm máu và dịch truyền Cái 6

21 Máy li tâm 24 ống mao dẫn Cái 5

22 Giường bệnh nhân 3 tay quay Cái 150

23 Máy hút dịch Cái 17

24 Doppler tim thai Cái 5

25 Tủ trữ máu Cái 2

26 Máy cắt đốt Cái 7

27 Máy X quang nhũ ảnh Cái 1

28 Máy cắt đốt Polype đường tiêu hóa Cái 1

29 Hệ thống máy đo nồng độ NO trong khí thở ra FeNO Cái 1

30 Máy chẩn đoán vi khuẩn Helicobacter pylori qua hơi thở Cái 1

31 Tủ bảo quản dây nội soi Cái 2

32 Đèn ánh sáng sinh học Cái 1

33 Máy điện di dưỡng chất Cái 1

34 Máy điều trị da bằng sóng RF Cái 1

35 Máy Laser PDL Cái 1

36 Máy Ultherapy Cái 1

37 Máy hấp tiệt trùng EO Hệ thống 1

38 Máy hấp nhanh tiệt trùng dụng cụ nhiệt độ cao Hệ thống 2

39 Máy rửa dụng cụ, khử khuẩn dụng cụ Hệ thống 1

40 Máy hàn túi ép Cái 2

41 Đèn cực tím khử khuẩn tầm cao Hệ thống 2

42 Hệ thống bồn ngâm rửa dụng cụ Hệ thống 1

43 Máy đo thính lực Cái 1

38. PHỤ LỤC 38: BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH

1. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG SỐ LƯỢNG

2. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG MỚI
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44 Máy đo âm ốc tai Cái 1

45 Hệ thống khí y tế Hệ thống 1

46 Hệ thống xử lý nước RO cho chạy thận nhân tạo Hệ thống 3


